
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 9, Ngõ 87, Đường Lý Sơn, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

16/12/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHONG THÀNH MINH

0109456714

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(Trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)

5610

2. Dịch vụ ăn uống khác 5629

3. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(Trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ)

5630

4. Sản xuất cà phê 1077(Chính)

5. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè

4632

8. Bán buôn đồ uống 4633

9. Bán buôn tổng hợp 4690

10. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: 
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719

11. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHONG THÀNH MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHONG THANH MINH TRADING AND 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: PTM TRADING AND SERVICE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

13. Sản xuất chè 1076

14. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

15. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

16. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

17. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

20. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

21. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

22. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

25. Dịch vụ đóng gói 8292

26. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

27. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

30. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá) 

7310

31. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập) 

9000

32. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

33. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ hoạt động của phóng viên ảnh) 

7420

34. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

35. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101
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1.999.900.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM 
HOÀNG 
PHONG

P1 nhà C Tập thể 197 
Tây Sơn, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

719.964.000 36,000 012905347

2TRẦN 
QUANG 
THÀNH

Số 20A Ngách 89/20, 
Đường Lạc Long 
Quân, Tổ 8, Phường 
Nghĩa Đô, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

539.973.000 27,000 001088027117

3NGÔ MẠNH 
TÙNG

Số 66 ngõ 218 đường 
Tây Sơn, Phường 
Trung Liệt, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

199.990.000 10,000 001090010587

4NGUYỄN 
BÌNH MINH

Số 9, Ngõ 87, Đường 
Lý Sơn, Tổ 31, 
Phường Ngọc Thuỵ, 
Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

539.973.000 27,000 001094011653

36. Sản xuất rượu vang 1102

37. Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia 1103

38. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001094011653
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 9, Ngõ 87, Đường Lý Sơn, Tổ 31, Phường Ngọc 
Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 9, Ngõ 87, Đường Lý Sơn, Tổ 31, Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long 
Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÌNH MINH Nam

19/12/1994 Kinh Việt Nam

06/09/2019 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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